	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Câu 1. (2,0 điểm)


a) So sánh biểu thức với 


b)Tính giá trị của biểu thức tại 
Câu 2. (2,0 điểm)

a) Giải phương trình : 

b) Giải hệ phương trình : 
Câu 3.(2,0 điểm)

a) Tìm các cặp số nguyên thỏa mãn phương trình :





b) Cho đa thức với các hệ số nguyên thỏa mãn Chứng minh rằng đa thức không có nghiệm nguyên 
Câu 4. (3,0 điểm)
1) 






Cho đường tròn và dây cung không đi qua tâm O. Gọi là điểm chính giữa của cung nhỏ là một điểm thay đổi trên cung lớn khác A và B); cắt tại C
a) 
Chứng minh rằng 
b) 



Chứng minh rằng là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác và khi điểm thay đổi thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm trên một đường thẳng cố định
2) 





Cho hình thoi có Gọi lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác và Chứng minh rằng 
Câu 5. (1,0 điểm)



	Cho là các số thực dương thỏa mãn Tìm giá tri nhỏ nhất của biểu thức 


ĐÁP ÁN
Câu 1. (2,0 điểm)


a) So sánh biểu thức với 

Điều kiện : . Khi đó, ta có :



Vậy 


b)Tính giá trị của biểu thức tại 
Ta có : 






Câu 2. (2,0 điểm)
a) 
Giải phương trình : 

Điều kiện : 

Phương trình đã cho 

Đặt . Ta có phương trình :





Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 


b) Giải hệ phương trình : 
Điều kiện : 


. Đặt 

Hệ đã cho trở thành :



Vậy nghiệm của hệ là 
Câu 3.(2,0 điểm)

a) Tìm các cặp số nguyên thỏa mãn phương trình :


Ta có :



Vì nên ta phải phân tích số 56 thành tích của ba số nguyên mà tổng hai số đầu bằng số còn lại. Ta có các trường hợp 


Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm nguyên:







b) Cho đa thức với các hệ số nguyên thỏa mãn Chứng minh rằng đa thức không có nghiệm nguyên 
Giả sử đa thức có nghiệm nguyên khi đó 

(với Q(x) là đa thức với các hệ số nguyên) . Khi đó :



Mà 




Do là tích của hai số nguyên liên tiếp, suy ra vế trái của (*) là số chẵn. Vậy không tồn tại a để (*) xảy ra . Hay đa thức không có nghiệm nguyên


Câu 4. (3,0 điểm)
3) 






Cho đường tròn và dây cung không đi qua tâm O. Gọi là điểm chính giữa của cung nhỏ là một điểm thay đổi trên cung lớn khác A và B); cắt tại C
[image: ]
c) 
Chứng minh rằng 


Xét và có :



(vì M là điểm chính giữa của cung nhỏ ; 


d) 



Chứng minh rằng là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác và khi điểm thay đổi thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm trên một đường thẳng cố định


Gọi (J) là đường tròn ngoại tiếp hay 


cân tại J nên 



Suy ra là tiếp tuyến của đường tròn (J)



Kẻ đường kính của (O) nên 
Mà là tiếp tuyến của đường tròn (J), suy ra J thuộc NB
4) 





Cho hình thoi có Gọi lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác và Chứng minh rằng 
[image: ]




Gọi M là trung điểm của cạnh Đường trung trực của đoạn AB cắt AC và BD lần lượt tại I và J. Khi đó lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp của các tam giác và 
Ta có :




Khi đó : 

Do đó 


Dấu bằng xảy ra khi hay tứ giác là hình vuông 

[bookmark: _GoBack]Câu 5. (1,0 điểm)



	Cho là các số thực dương thỏa mãn Tìm giá tri nhỏ nhất của biểu thức 


Đặt thì 



Ta có : 




Từ (1) và (2)  ta có 



Dấu bằng xảy ra khi 

Vậy 
image3.wmf
(

)

20242023

2

41221

23

xxxx

B

xx

+-++

=

+


image45.wmf
2

2

20

20

xx

yy

ì

+¹

ï

í

+¹

ï

î


oleObject51.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

119

8

111

111

4

224

1111

xy

xyxy

xxyy

xy

++=

ì

++=

ì

ï

ï

Û

íí

+=

+=

ïï

++

+-+-

î

î


oleObject52.bin

image47.wmf
1

1

ux

vy

=+

ì

í

=+

î


oleObject53.bin

image48.wmf
22

9

111

114

uv

uv

=

ì

ï

í

+=

ï

--

î


oleObject54.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

2

222222

22

2

9

9

9

421

18

218

9

9

6

32;2()

34()

9

36

6

uv

uv

uv

uvuvuv

uv

uvuv

uv

uv

uv

uvxytm

uvxytm

uv

uv

uv

=

=

ì

ì

=

ì

ïï

ÛÛ

ííí

+-=--+

+=

+-=

ï

î

ï

î

î

é=

ì

í

ê

=

ì

+=

==Þ==

é

ïî

ê

ÛÛÛ

í

ê

ê

==-Þ==-

=

+=

ì

ë

ï

î

ê

í

+=-

ê

î

ë


oleObject55.bin

oleObject3.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

;2;2;4;4

xy

Î--


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image51.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

2

2

562268

2356224

24356

12356

yyyxyyx

yyyxyyx

yxyxy

xyxy

-+=-+-+

Û--+=-+--

éù

Û-+---=

ëû

Û--+-=


oleObject59.bin

image52.wmf
(

)

(

)

123

xyxy

-+-=+-


oleObject60.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

*)561.7.8;2;9*)567.1.8;8;3

*)568.1.(7);7;3*)561.(8).(7);(2;6)

*)56(8).7.(1);7;9*)567.(8).(1);(8;6)

xyxy

xyxy

xyxy

=Þ==Þ=

=--Þ=-=--Þ=-

=--Þ=-=--Þ=-


oleObject61.bin

image4.wmf
13

232232

x

=-

-+


image54.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

;2;9;8;3;7;3;2;6;7;9;8;6

xy

Î----


oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image55.wmf
()2024

Px

-


oleObject66.bin

image56.wmf
,

xa

=


oleObject67.bin

image57.wmf
(

)

()2024.()()2024().()

PxxaQxPxxaQx

-=-Û=+-


oleObject4.bin

oleObject68.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

(2021)2024(2021).(2021)

202220242022.2022

PaQ

PaQ

=+-

=+-


oleObject69.bin

image59.wmf
(

)

(

)

2021.20222023

PP

=


oleObject70.bin

image60.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2024202120212024202220222023

202420242021202120222022

20212022202120222023*

aQaQ

aQaQ

aaQQ

Þ+-+-=

éùéù

ëûëû

Û+-+-+

éù

ëû

+--=


oleObject71.bin

image61.wmf
(

)

(

)

20212022

aa

--


oleObject72.bin

image62.wmf
()2024

Px

-


image5.wmf
1

3131

4

x

xx

-

-+=+


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

image63.emf
C

N

M

O

A

B

D

J


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image64.wmf
MBC

D


oleObject82.bin

image65.wmf
MDB

D


oleObject83.bin

image66.wmf
BDMMBC

Ð=Ð


oleObject84.bin

image67.wmf
)

AB


oleObject85.bin

image68.wmf
BMCBMD

Ð=Ð


oleObject86.bin

image6.wmf
22

8

111

224

xyxy

xxyy

++=

ì

ï

í

+=

ï

++

î


image69.wmf
(.)..

MBMD

MBCMDBggMBBDMDBC

BCBD

ÞDD®=Þ=

∽


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

image70.wmf
22

BDCBJCBDCMBC

DÞÐ=Ð=Ð


oleObject92.bin

image71.wmf
2

BJC

MBC

Ð

Ð=


oleObject93.bin

oleObject6.bin

image72.wmf
BCJ

D


oleObject94.bin

image73.wmf
180

2

BJC

CBJ

°-Ð

Ð=


oleObject95.bin

image74.wmf
180

90

22

BJCBJC

MBCCBJMBBJ

Ð°-Ð

ÞÐ+Ð=+=°Þ^


oleObject96.bin

image75.wmf
MB


oleObject97.bin

image76.wmf
MN


oleObject98.bin

image7.wmf
(

)

,

xy


image77.wmf
NBMB

^


oleObject99.bin

image78.wmf
MB


oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject7.bin

image79.emf
I

C

B

A

D

M

J


image80.wmf
.

AB


oleObject107.bin

image81.wmf
,

IJ


oleObject108.bin

image82.wmf
ABD


oleObject109.bin

image83.wmf
ABC


oleObject110.bin

image84.wmf
(

)

(

)

2222

222

21211

22

22

222

1

222222

212111

(.)

22

11

44

MAMJMAMJMAMJJBMB

MAIMJBgg

AIJBRRRRR

RMB

MAMAMB

RRRRRR

-

DDÞ=Þ=Þ==

-

Þ=Þ+=Þ+=

∽


image8.wmf
(

)

(

)

222

562268

yyyxyyx

-+=-+-+


oleObject111.bin

image85.wmf
12

2222

121212

11111

12.1

2222

RR

RRRRRR

=+³=Þ³


oleObject112.bin

image86.wmf
1212

22

RRRR

+³³


oleObject113.bin

image87.wmf
12

1

RR

==


oleObject114.bin

image88.wmf
ABCD


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject8.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

image89.wmf
2

xb

=


oleObject119.bin

image90.wmf
222222

463

abcabaxcax

++=Þ++=


oleObject120.bin

image91.wmf
33

16

axax

P

xcacc

+

=++

++


oleObject121.bin

image92.wmf
22

320

axaxcaxcaxc

=++³+Þ³>


oleObject122.bin

image9.wmf
(

)

Px


image93.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

33

1

16161616

axaxax

axax

axax

cc

++-

+

++

=³³


oleObject123.bin

image94.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

4

2

222

axax

axax

xcacaxacaxacaxcaxaxaxax

++

+=+³³³

++++++++++


oleObject124.bin

image95.wmf
33

4

16216

4214217

2.

216821688

axaxax

P

xcaccax

axax

P

axax

++

=++³+

++++

++++

Þ³+-³-=

++++


oleObject125.bin

image96.wmf
3

3

3

9

;9

2

a

ax

c

bc

=

ì

==

ì

ï

Û

íí

=

==

î

ï

î


oleObject126.bin

image97.wmf
73

3;;9

82

MinPabc

=Û===


oleObject127.bin

oleObject9.bin

image10.wmf
(

)

(

)

2021.20222023.

PP

=


oleObject10.bin

image11.wmf
()2024

Px

-


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

O


oleObject12.bin

image13.wmf
AB


oleObject13.bin

image14.wmf
M


oleObject14.bin

image15.wmf
;

ABD


oleObject15.bin

image16.wmf
(

ADD


oleObject16.bin

image17.wmf
DM


oleObject17.bin

image18.wmf
AB


oleObject18.bin

image19.wmf
..

MBBDMDBC

=


oleObject19.bin

image20.wmf
MB


oleObject20.bin

image21.wmf
BCD


oleObject21.bin

image22.wmf
D


oleObject22.bin

image23.wmf
BCD


oleObject23.bin

image24.wmf
ABCD


oleObject24.bin

image25.wmf
2.

AB

=


oleObject25.bin

image26.wmf
12

,

RR


oleObject26.bin

image27.wmf
ABC


oleObject27.bin

image1.wmf
232

1:

15623

xxxx

A

xxxxx

æöæö

+++

=-++

ç÷ç÷

ç÷ç÷

+-+--

èøèø


image28.wmf
.

ABD


oleObject28.bin

image29.wmf
12

2

RR

+³


oleObject29.bin

image30.wmf
,,

abc


oleObject30.bin

image31.wmf
22

46.

abcab

++=


oleObject31.bin

image32.wmf
33

28

216

abab

P

bcacc

+

=++

++


oleObject32.bin

oleObject1.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

image33.wmf
0;4;9

xxx

³¹¹


oleObject35.bin

image34.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1232

:

123

23

1294132

::

111

2323

525245571

0

22

1

2121

xxxxx

A

xxx

xx

xxxxx

xxx

xxxx

xxxx

A

x

xx

æö

æö

+-+++

ç÷

=+-

ç÷

ç÷

ç÷

+--

--

èø

èø

++--+--

===

+++

----

--+++

+=+==>

+

++


oleObject36.bin

image35.wmf
5

2

A

>-


oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

image2.wmf
5

2

-


image36.wmf
(

)

2

31

1384331

842

232232

x

-

--

=-===

-+


oleObject40.bin

image37.wmf
2

2312132210

xxxx

Û=-Û+=Þ+-=


oleObject41.bin

image38.wmf
(

)

(

)

(

)

20232

20242023

2

2

222121

41221

21

231

2211

3

33

31

1

2

xxxx

xxxx

x

B

xxx

xxx

B

+-++

+-++

+

===

++

+-++

Þ==-

-

+


oleObject42.bin

oleObject43.bin

image39.wmf
1

;0

3

xx

³-¹


oleObject44.bin

image40.wmf
(

)

2

1231431

xxxx

Û-+=+


oleObject2.bin

oleObject45.bin

image41.wmf
2,31

axbx

==+


oleObject46.bin

image42.wmf
(

)

(

)

22

3230

3

ba

ababbaba

ba

=

é

-=Û-+=Û

ê

=-

ë


oleObject47.bin

image43.wmf
2

2

0

3121()

4310

0

3153

3316()

72

3631

x

baxxxtm

xx

x

baxxxtm

xx

³

ì

=Þ+=ÛÛ=

í

--=

î

£

ì

-

=-Þ+=-ÛÞ=

í

--

î


oleObject48.bin

image44.wmf
3153

1;

72

x

ìü

-

ïï

Î

íý

ïï

îþ


oleObject49.bin

oleObject50.bin

